Quá trình sản xuất tại Doanh nghiệp

Chia sẻ

Kế toán quá trình sản xuất là hoạt động quan trọng nhất trong nền kinh tế, giúp tạo ra tài sản mới cho xã hội. Hoạt động này chỉ có trong doanh nghiệp sản xuất.

Hoạt động sản xuất là hoạt động quan trọng nhất xét từ góc độ nền kinh tế quốc dân, từ hoạt động sản xuất những giá trị mới được tạo ra. Từ góc độ là nhà quản trị doanh nghiệp thì việc tổ chức, quản lý đối với hoạt động sản xuất của đơn vị cũng được coi là phức tạp nhất. Hoạt động sản xuất là giai đoạn tiếp sau quá trình mua hàng, tại giai đoạn này các yếu tố đầu vào sẽ bị tiêu và làm phát sinh các khoản chi phí sản xuất, những khoản chi phí này sẽ kết tinh trong thành phẩm và thành phẩm là kết quả của giai đoạn này. Như đã giới thiệu trong chương 3 chi phí sản xuất sản phẩm nếu tiếp cận từ góc độ khoản mục sẽ có 3 khoản mục sau: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Do vậy nhiệm vụ của kế toán khi theo dõi quá trình này là:

- Theo dõi, phản ánh kịp thời các yếu tố chi phí phát sinh, tập hợp và phân bổ chính xác các loại chi phí sản xuất đúng đối tượng, kiểm tra tình hình thực hiện các định mức và dự toán chi phí sản xuất

- Từ các khoản mục chi phí sản xuất kế toán tính toán chính xác giá thành sản xuất của thành phẩm (chi tiết cho từng thành phẩm).

Cơ sở để kế toán tính toán xác định giá thành của thành phẩm tạo ra trong kỳ kế toán là phương trình kế toán sau:
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Các tài khoản kế toán thường được sử dụng để hạch toán quá trình sản xuất:

-  TK Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, TK Chi phí nhân công trực tiếp, TK Chi phí sản xuất chung. Đây là những tài khoản phản ánh chi phí sản xuất phát sinh;

+ TK Nguyên vật liệu, TK Hao mòn TSCĐ, TK Phải trả người lao động, TK Tiền mặt... Đây là những tài khoản phản ánh các yếu tố đầu vào bị tiêu hao; 
 + TK Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang: tài khoản tập hợp các khoản mục chi phí từ đó tính giá thành của thành phẩm;

+ TK Thành phẩm, TK Hàng hóa, TK Giá vốn hàng bán: phản ánh giá thành của thành phẩm

Trong các tài khoản trên thì tài khoản chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được coi là tài khoản trung tâm, tài khoản này có kết cấu như sau:
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Cách định khoản một số nghiệp vụ chủ yếu như sau:
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SƠ ĐỒ KẾ TOÁN
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 Giải thích:
(1) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh

(2) Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh

(3) Chi phí sản xuất chung phát sinh

(4) Kết chuyển chi phí sản xuất:

    (4.1) Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

    (4.2) Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp

    (4.3) Kết chuyển chi phí sản xuất chung

(5) Các khoản thu hồi ghi giảm chi phí (phế phẩm)

(6) Thành phẩm nhập kho  

(7) Nhập kho hàng hóa

(8) Sản phẩm hoàn thành giao bán trực tiếp không qua

Ví dụ: Tại một đơn vị sản xuất hai sản phẩm X, Y ở thời điểm đầu kỳ giá trị thành phẩm chế dở của X, Y lần lượt là 5 và 10. Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1. Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm X là 100, sản phẩm Y là 250

2. Tiền lương của công nhân sản xuất sản phẩm X là 200 và sản xuất sản phẩm Y là 300, quản lý phân xưởng là 10

3. Trích các khoản trích 22% tính vào chi phí (giả định toàn bộ tiền lương là lương cơ bản)

4. Trích khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất sản phẩm 500

5. Chi phí điện nước mua ngoài 63 (chưa bao gồm 5% VAT) chưa trả tiền người bán

6. Nhập kho thành phẩm, biết rằng cuối kỳ kế toán giá trị thành phẩm chế dở của X, Y lần lượt là 15, 20. Các khoản chi phí sản xuất chung được phân bổ cho sản phẩm X, Y theo tỷ lệ 2: 3).

Vận dụng sơ đồ trên ta có các định khoản sau:
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